ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học  ________________                                Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

                 (                                                                       

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHA HỌC ĐƯỜNG

THÁNG ____ NĂM 20___

DỮ KIỆN QUẢN LÝ
             Tên trường :       Trường Tiểu học    _____________________________________

             Địa chỉ  :  _________________________ , P.___ , Q.11. Điện thoại  :  _________

Tổng số học sinh :  __________  Học sinh quản lý :  __________  Tỷ lệ :  ______
Số trẻ em được chăm sóc : ____________          Tổng số Orallyfit :  ___________

DỮ KIỆN HOẠT ĐỘNG

	NỘI DUNG
	CHỈ TIÊU
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	Nội dung 1

Giáo dục Sức khỏe Răng miệng
	a. Số học sinh được giáo dục chính khóa
	
	

	
	b. Số học sinh được giáo dục ngoại khóa
	
	

	
	c. Số lần giáo dục SKRM :   +  Tại chỗ
                                              +  Lên lớp
	
	

	
	
	
	

	
	d. Số CB RHM tham gia giảng dạy ở trường học
	
	

	Nội dung 2

Súc miệng  Chải răng
	a. Số học sinh súc miệng NaF / tuần


	
	

	
	b. Số học sinh chải răng tại trường
	
	

	Nội dung 3

Khám và điều trị sớm
	a. Số học sinh được khám
	
	

	
	b. Số lần khám :   +  Tổng số
                              +  Mới

                              +  Theo dõi
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	c. Số học sinh được điều trị
	
	

	
	d. Số răng nhổ :   +  Răng sữa
                             +  Răng vĩnh viễn
	
	

	
	
	
	

	
	e. Số răng được điều trị
	+  Với Amalgam :   *  Răng sữa

                                 *  Răng vĩnh viễn
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	+  Với Fuji IX     :   *  Răng sữa

                                 *  Răng vĩnh viễn
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	+  Lấy cao răng :   *   Số học sinh

                                *  Số đoạn lục phân
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	+  Điều trị khác
	
	

	
	f. Số học sinh đạt Orally fit
	
	

	Nội dung 4

Trám bít Sealants
	a. Số học sinh được trám bít Sealants
	
	

	
	b. Số răng được trám bít Sealants
	
	


Nhận xét : ______________________________________________________________

Khó khăn chính : _________________________________________________________

Đề nghị : _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ngày ____ tháng ____ năm 20__

                  BAN GIÁM HIỆU                                                        NGƯỜI BÁO CÁO
